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Đề có 02 trang

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2023 - 2024

Môn: vật lí 9

Thời gian làm bài: 45 phút 


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Công thức tính công suất điện của một đoạn mạch là

A. P = UIt.
B. P = URt.
C. P = UI.
D. P = IR.
Câu 2: Dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện S và làm bằng vật liệu có điện trở suất là ρ thì có điện trở tính bằng công thức nào dưới đây?
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Câu 3: Định luật Jun-Len xơ cho biết điện năng biến đổi thành
A. hoá năng.
B. cơ năng.
C. quang năng.
D. nhiệt năng.

Câu 4: Có 3 điện trở R1 = 3 (, R2 = R3 = 6 ( mắc như sau: R1 nối tiếp (R2 song song R3). Điện trở tương đương của ba điện trở này là
A. 6 (.
B. 15 Ω
C. 3,6 (.
D. 1,5 (.

Câu 5: Điện năng chuyển hóa chủ yếu thành nhiệt năng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào dưới đây?
A. Mỏ hàn, nồi cơm điện, bàn là điện.
B. Máy khoan, máy bơm nước, nồi cơm điện.

C. Máy sấy tóc, máy bơm nước, máy khoan.
D. Mỏ hàn, bàn là điện, máy xay sinh tố.

Câu 6: Xét các dây dẫn được làm từ cùng loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 3 lần thì điện trở của dây dẫn

A. tăng gấp 3 lần.
B. không thay đổi.
C. tăng gấp 9 lần.
D. giảm đi 3 lần.

Câu 7: Khi đặt một một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào d​ưới đây biểu thị định luật Ôm?
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Câu 8: Điện trở tương đương của mạch mắc song song

A. bằng tổng các điện trở thành phần.
B. nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.

C. bằng mỗi điện trở thành phần.
D. lớn hơn mỗi điện trở thành phần.

Câu 9: Khi thay đổi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện giảm đi 5 lần. Hỏi hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn đã thay đổi thế nào?

A. giảm 5 lần.
B. Giảm 25 lần.
C. tăng 25 lần.
D. tăng 5 lần.

Câu 10: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của công suất điện?

A. kWh.
B. W.
C. W.s.
D. J.

Câu 11: Từ trường không tồn tại ở

A. xung quanh nam châm.
B. xung quanh dòng điện.
C. xung quanh điện tích đứng yên.
D. xung quanh Trái Đất.
Câu 12: Một đèn có ghi 220V - 100W. Điện trở của dây tóc bóng đèn khi hoạt động bình thường là

A. 480 Ω
B. 484 Ω.
C. 
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 Ω.
D. 22 Ω.

Câu 13: Đưa hai cực của 2 thanh nam châm lại gần nhau, hiện tượng xảy ra là:

A. Cùng cực thì hút nhau.
B. Khác cực thì đẩy nhau.
C. Không có hiện tượng gì xảy ra.
D. Đẩy nhau hoặc hút nhau.
Câu 14: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện năng tiêu thụ?

A. kW/h.
B. W/s.
C. J/s.
D. Jun.

Câu 15: Trong đoạn mạch mắc song song, hiệu điện thế giữa đầu đoạn mạch

A. bằng các hiệu điện thế giữa đầu các điện trở thành phần.

B. bằng tổng các hiệu điện thế giữa đầu các điện trở thành phần.

C. nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế giữa đầu các điện trở thành phần.

D. bằng hiệu các hiệu điện thế giữa các điện trở thành phần.
Câu 16: Cho điện trở của dây dẫn R = 10 (, khi mắc điện trở này vào hiệu điện thế bằng bao nhiêu để dòng điện chạy qua nó có cường độ 2 A?

A. 5 A.
B. 0,2 (.
C. 20 V.
D. 20 mV.
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II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) 
Em hãy quan sát hình bên và cho biết:

a) Tên của dụng cụ này. Công dụng của dụng cụ này là gì?

b) Khi dụng cụ này đếm đến số 2023. Theo em, số 2023 đó cho ta biết điều gì ?

c) Em hãy nêu hai biện pháp tiết kiệm điện mà em thường áp dụng.
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Bài 2: (1,5 điểm) 

Bạn An theo ba mẹ đi mua một chiếc tủ lạnh mới cho gia đình. Tại đây, nhân viên tư vấn nhiều nhãn hàng tủ lạnh khác nhau, trong đó nhân viên hướng dẫn ba mẹ của An quan sát nhãn năng lượng để từ đó biết được công suất của mỗi chiếc tủ lạnh (như hình bên).
a) Theo em, bạn An cần dựa vào thông số nào trên nhãn năng lượng để tính được công suất của tủ lạnh? 
b) Nhãn năng lượng trên cho biết tủ lạnh này có công suất bao nhiêu kW?  Biết 1 năm có 365 ngày.

Bài 3: (3,0 điểm) 

Mắc song song hai điện trở R1 = 30 (  và R2 = 50 ( vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi là 12 V.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính cường độ dòng điện qua điện trở R1 và R2.
c) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 trong 5 phút.

                                                               ----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2024

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
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  = 381 kWh         (0,5đ)   b) -   Điện năng tiêu thụ 1 ngày: 
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                   (0,5đ)       -   Thay số ra đúng:     I 1   = 0,4 A và I 2   = 0,24 A                (0,5đ)   c) N hiệt lượng tỏa ra trên   R 1   trong 5 phút :       -   Viết đúng công thức:  
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                       (0,5đ)       -   Thay số ra đúng:     Q 1   = 1440 J                      (0,5đ)  
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	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ KIẾN THỨC KĨ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	ĐIỆN HỌC
	Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
	Nhận biết:
- Nêu được đơn vị của điện trở.


	1
	
	
	

	
	
	Điện trở của dây dẫn
	Nhận biết:

· Nêu được công thức của ĐL OHM

Vận dụng:

· Giải bài tập liên quan đến ĐL OHM
	1
	
	1
	

	
	
	Đoạn mạch mắc nối tiếp
	Thông hiểu: 

· Viết được các công thức của [image: image12.png]


, U,I  của đoạn mạch.
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	Đoạn mạch mắc song song
	Thông hiểu: 

· Viết được các công thức của [image: image14.png]


, U,I  của đoạn mạch.

	
	1
	
	

	
	
	Bài tập ĐL OHM 
	Vận dụng:

· Tổng hợp các kiến thức về mạch nối tiếp và mạch song song để giải bài toán mạch điện hỗn hợp 
	
	
	1
	

	
	
	Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây.
	Nhận biết:

· Nêu được sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây.


	1
	
	
	

	
	
	Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn. 
	Nhận biết:

· Nêu được sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây.


	1
	
	
	

	
	
	Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
	Nhận biết:

· Nêu được sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây.

Vận dụng:

Làm bài tập sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây.
	1
	
	1
	

	
	
	Công suất điện
	Nhận biết:  

- Nắm được ý nghĩa các đại lượng.

- Nắm được đơn vị đo của các đại lượng.

Thông hiểu:

· Viết được các công thức của công suất điện.

Vận dụng:

· Giải các bài toán liên quan đến công suất điện của các thiết bị điện. 
	1
	1
	1*
	

	
	
	Điện năng- Công của dòng điện
	Thông hiểu: 

· Nắm được sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác.
· Các công thức tính năng tiêu thụ.

· Vận dụng:  

· -  giải bài toán liên quan đến điện năng tiêu thụ và tính tiền điện.
	
	1
	1**
	

	
	
	Định luật Jun- Lenxo
	Thông hiểu: 

· Viết được công thức ĐL Jun – Lenxo.
· Hiểu được ý nghĩa công thức.

Vận dụng:

· Giải bài toán liên quan định luật Jun- Lenxo
	
	1
	1***
	

	2
	ĐIỆN TỪ HỌC 
	Tác dụng từ của dòng điện và từ trường
	Thông hiểu: 

· Nhận biết được sự tồn tại của từ trường.

· Cách nhận biết từ trường.
	
	1
	
	

	
	
	Từ phổ- Đường sức từ
	Thông hiểu: 

· Nắm được khái niệm về từ phổ

Vận dụng:

· Xác định chiều của đường sức từ.


	1
	
	
	

	TỔNG
	
	7
	6
	3 TN+3TL
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NHIỀU SAO HƠN – TIẾT KIỆM HƠN


Hãng sản xuất: ………


Xuất xứ: …………….


Mã sản phẩm: MTUWQSTU


Dung tích: 460L


Điện năng tiêu thụ: 381kWh/năm


Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 


Chỉ số HSNL 2,04


Số chứng nhận: No.07140368
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